BÀI THI 
TÌM HIỂU LỊCH SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ - VIỆT NAM

Họ và tên:……………………………………………………………..

 Lớp:……………………………………………………………………

            Mã số sinh viên:………………………………………………………

Trường:………………………………………………………………..

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (mỗi câu trả lời đúng 4 điểm)
Hãy khoanh tròn đáp án đúng:

Câu 1: Óc Eo – nơi đầu tiên phát hiện ra Văn hoá Óc Eo, nay thuộc huyện nào?
a. Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

b. Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

c. Huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Câu 2: Ai là người đầu tiên đã có công tổ chức khai quật văn hoá Óc Eo?

a. Alexandre de Rholdes
b. Trương Vĩnh Ký

c. Louis Mallret

Câu 3: Trong khoảng gần 7 thế kỷ đầu công nguyên, vùng đất Nam Bộ trực thuộc vương quốc nào?

a. Vương quốc Chiêm Thành

b. Vương quốc Chân Lạp

c. Vương quốc Phù Nam

Câu 4: Vùng Tây Nam Bộ thuộc Thuỷ Chân Lạp đã dần dần trở thành lãnh thổ của Việt Nam chủ yếu là bởi:

a. Triều đình Chân Lạp bán cho các Chúa Nguyễn

b. Triều đình Chân Lạp cắt dâng để trả công cho các Chúa Nguyễn
c. Các Chúa Nguyễn đem quân tới đánh chiếm

Câu 5: Trấn Giang là đơn vị hành chính của Việt Nam trong đó có Cần Thơ do ai lập ra và lập vào năm nào?

a. Nguyễn Hữu Cảnh: 1698

b. Mạc Thiên Tứ (cũng tức là Mạc Thiên Tích): 1739

c. Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại): 1757

Câu 6: Tướng Tổng chỉ huy quân Tây Sơn trong trận quyết chiến chiến lược với quân Xiêm tại Rạch Gầm  - Xoài Mút, tháng 01 năm 1785 là ai?

a. Nguyễn Nhạc

b. Nguyễn Huệ

c. Nguyễn Lữ

Câu 7: Gia Định tam gia gồm những ai?

a. Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tĩnh và Lê Quang Định
b. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị và Thủ Khoa Huân

c. Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của

Câu 8: Ai là người có công lớn nhất trong quá trình tổ chức và chỉ huy đào kênh Vĩnh Tế?
a. Mạc Cửu

b. Lê Văn Duyệt

c. Nguyễn Văn Thoại

Câu 9: Đất Nam Bộ được chia thành Nam Kỳ Lục Tỉnh kể từ năm nào và do ai?

a. Năm 1802, do triều đình Gia Long

b. Năm 1832, do triều đình Minh Mạng

c. Năm 1867, do người Pháp

Câu 10: Ai là người đỗ Tiến sĩ Nho học đầu tiên của vùng Nam Bộ?

a. Trương Vĩnh Ký

b. Phan Thanh Giản

c. Phan Hiển Đạo

Câu 11: Người có công lập đồn điền sớm nhất và nhiều nhất vùng Nam Bộ là ai?

a. Trương Cầm

b. Huỳnh Tịnh Của

c. Nguyễn Tri Phương

Câu 12: Quan tri huyện nổi tiếng cương trực và thanh liêm nhưng bị vu oan trong vụ án Láng Thé năm 1848 là ai?

a. Nguyễn Hữu Huân

b. Bùi Hữu Nghĩa

c. Phan Văn Trị

Câu 13: Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp được nhân dân Nam Kỳ Lục Tỉnh tôn làm Bình Tây Đại Nguyên Soái là ai?

a. Thiên Hộ Dương

b. Đốc Binh Kiều

c. Trương Định

Câu 14: Huỳnh Mẫn Đạt viết hai câu Hoả hồng Nhật Tảo oanh thiên địa, Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần để ca ngợi ai?

a. Nguyễn Trung Trực

b. Phạm Hồng Thái

c. Phan Liêm

Câu 15: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở đâu và vào lúc nào?

a. Trong cao trào 1930 – 1931 tại Sài Gòn

b. Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940

c. Trong Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 tại Sài Gòn.

B. PHẦN TỰ LUẬN (40 điểm)
Khái quát quá trình hợp pháp hoá vùng đất Nam Bộ vào lãnh thổ của Việt Nam và nêu cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ:
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                     Tổng số điểm phần (A + B)  = ……………………….điểm
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